
  

  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STTTT-BCVT&CNTT Quảng Trị, ngày          tháng 02 năm 2023 
V/v rà soát bổ sung các thôn, bản chưa có hạ 

tầng băng rộng di động và băng rộng cố định  
 

 

                         Kính gửi: UBND huyện Hướng Hóa, Đakrông và 

Vĩnh Linh 

 

Thực hiện Kế hoạch 6012/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc phát triển hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2021-2025; Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các doanh nghiệp 

viễn thông báo cáo và tổng hợp các thôn, bản chưa phủ sóng băng rộng di động 

mặt đất (3G, 4G) và hạ tầng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định 

(Phụ lục đính kèm).  

Để thực hiện mục tiêu 100% các thôn, bản được phủ sóng di động và 

Internet và triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 

2025; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện Hướng Hóa, 

Đakrông và Vĩnh Linh rà soát và bổ sung các thôn, bản chưa có hạ tầng theo phụ 

lục Sở đã tổng hợp từ các doanh nghiệp viễn thông. 

Đề nghị UBND các huyện báo cáo kết quả rà soát về Sở Thông tin và 

Truyền thông trước ngày 14/02/2023; Thông tin liện hệ Phòng Bưu chính, Viễn 

thông – Công nghệ thông tin, điện thoại: 02333.6868; Di động: 0911.391.678 (đ/c 

Sáng). 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, BCVT&CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

       

Trần Thanh Hà 
 



  

PHỤ LỤC: HIỆN TRẠNG TẠI CÁC THÔN, BẢN CHƯA ĐƯỢC CÁC DOANH NGHIỆP  PHỔ CẬP 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

(Kèm theo Công văn số        /STTTTT-BCVT&CNTT ngày           /02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

 

TT 
Tên tỉnh Tên huyện Tên xã Tên thôn 

Số hộ 

dân/thôn 

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022 

Hiện trạng dịch vụ 

Internet băng rộng 

cố định mặt đất 

Hiện trạng dịch vụ 

Internet băng rộng 

di động mặt đất 

1 Quảng Trị Đa krông Ba Nang Đá Bàn 94 Chưa có Chưa có 

2 Quảng Trị Đa krông Ba Nang Ngược 160 Chưa có Chưa có 

3 Quảng Trị Đa krông Ba Nang Ra Poong 101 Chưa có Chưa có 

4 Quảng Trị Đa krông Húc Nghì Cựp 120 Chưa có Chưa có 

5 Quảng Trị Đa krông A Vao Ra Ró 51 Chưa có Chưa có 

6 Quảng Trị Đa krông A Vao Tân Đi 2 124 Chưa có Chưa có 

7 Quảng Trị Đa krông A Vao Tân Đi 3 48 Chưa có Chưa có 

8 Quảng Trị Đa krông Tà Long Xi Pa 54 Chưa có Chưa có 

9 Quảng Trị Đa krông Tà Long Chai 81 Chưa có Chưa có 

10 Quảng Trị Đa krông Tà Long Pa Ngay 46 Chưa có Chưa có 

11 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Việt Trăng-Tà Puồng 374 Chưa có Chưa có 

12 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Lập Sê Pu - Tà Păng 114 Chưa có Chưa có 

13 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Lập Cựp - Cuôi 60 Chưa có Chưa có 

14 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Lập Cù Bai 51 Chưa có Chưa có 

15 Quảng Trị Hướng Hóa Ba Tầng Măng Song 133 Chưa có Chưa có 

16 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Sơn Thôn Trĩa 48 Chưa có Chưa có 

17 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Sơn Thôn Cát 106 Chưa có Chưa có 

18 Quảng Trị Đa krông A Ngo La Lay 877 Chưa có Đã có 

19 Quảng Trị Đa krông A Ngo A Đeng 80 Chưa có Đã có 

20 Quảng Trị Đa krông A Ngo Ky Neh 174 Chưa có Đã có 

21 Quảng Trị Đa krông Mò Ó Khe Luồi 118 Chưa có Đã có 

22 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Việt Thôn Ka Tiêng 75 Chưa có Đã có 

23 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Việt Thôn Tà Rùng 85 Chưa có Đã có 



  

 

 

TT 
Tên tỉnh Tên huyện Tên xã Tên thôn 

Số hộ 

dân/thôn 

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022 

Hiện trạng dịch vụ 

Internet băng rộng 

cố định mặt đất 

Hiện trạng dịch vụ 

Internet băng rộng 

di động mặt đất 

24 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Việt Xà Đưng 135 Chưa có Đã có 

25 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Lập A Xóc - Cha Lỳ 86 Chưa có Đã có 

26 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Lập Tri 55 Chưa có Đã có 

27 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Sơn Thôn Hồ 87 Chưa có Đã có 

28 Quảng Trị Hướng Hóa Hướng Sơn Thôn Mới 62 Chưa có Đã có 

29 Quảng Trị Vĩnh Linh Vĩnh Ô Bản Xà Lơi 47 Chưa có Đã có 

30 Quảng Trị Vĩnh Linh Vĩnh Ô Bản Xà Ninh 27 Chưa có Đã có 

31 Quảng Trị Vĩnh Linh Vĩnh Ô Bản Cây Tăm 42 Chưa có Đã có 

32 Quảng Trị Vĩnh Linh Vĩnh Ô Thôn Thúc 51 Chưa có Đã có 

33 Quảng Trị Vĩnh Linh Vĩnh Ô Bản Lền 93 Chưa có Đã có 

34 Quảng Trị Vĩnh Linh Vĩnh Ô Bản Mích 44 Chưa có Đã có 

35 Quảng Trị Vĩnh Linh Vĩnh Khê Thôn Mới 116 Chưa có Đã có 

36 Quảng Trị Vĩnh Linh Vĩnh Khê Thôn Xung Phong 103 Chưa có Đã có 
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